
     

                    

Biểu số 4 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Đơn vị: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH 

 Chương: 424 

     

     QUYẾT  TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-TCNDTNT  ngày 12 /3/2021 

của Trường TCN Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh ) 

     

  Đvt: Triệu đồng 

STT  Chỉ tiêu 

 Số liệu 

báo cáo 

quyết toán  

Số liệu 

quyết toán 

được duyệt 

Trong đó 

Quỹ lương 
Mua sắm, 

sửa chữa 

Trích lập 

các quỹ 

I 
Quyết toán thu 

          

A Tổng số thu 

     

1.941,31  

       

1.941,31                  -      

I 
Hoạt động dịch vụ 

   

1.917,310  

       

1.917,31        

1 
Cấp bù học phí  

     

1.001,39  

       

1.001,39        

2 

Thu học phí HS trong chỉ 

tiêu 

          

15,94  

            

15,94        

3 
Tập huấn 

          

58,39  

            

58,39        

4 
Nghề phổ thông 

          

15,84  

            

15,84        

5 
Thuê hội trường 

          

19,50  

            

19,50        

6 
Thu ĐTN ngắn hạn (1956) 

        

806,25  

          

806,25        

II 
Thu khác 

          

24,00  

            

24,00        

1 
Thu BHTN 

          

24,00  

            

24,00        

B 

Chi từ nguồn thu được để 

lại 

   

1.416,722  

     

1.416,722       413,288                -    

      

48,531  

I 
Hoạt động dịch vụ 

   

1.400,186  

     

1.400,186       408,312    

      

42,507  

1 
Cấp bù học phí  

      

536,859  

        

536,859        

2 

Thu học phí HS trong chỉ 

tiêu 

          

3,980  

            

3,980        



3 
Tập huấn 

        

51,390  

          

51,390        

4 
Nghề phổ thông 

        

15,523  

          

15,523        

5 
Thuê hội trường 

          

4,870  

            

4,870        

6 
Thu ĐTN ngắn hạn (1956) 

      

787,564  

        

787,564        

II 
Thu khác 

        

16,536  

          

16,536  4,9760   6,0240 

1 
Thu BHTN 

16,536 

          

16,536  4,9760   6,024 

C 

Số thu nộp NSNN           

3,901  

            

3,901        

1 

Thu học phí HS trong chỉ 

tiêu 

          

0,074  

            

0,074        

2 
Nghề phổ thông 

          

0,317  

            

0,317        

3 
Thuê hội trường 

            

1,95  

            

1,950        

4 
Thu ĐTN ngắn hạn (1956) 

            

1,56  

            

1,560        

II Quyết toán chi NSNN 7.572,833 7.572,833 1.807,499 0,000 342,839 

1 
Chi không thường xuyên 

5.008,668 5.008,668 
      

2 
Chi thường xuyên 

 

2.564,1651  
2.564,165 

 

1.807,4990  
   342,839  

 

            

   

Khánh Vĩnh,ngày 12 tháng 3 năm 2021 

   

 Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Kiều Xuân Khiêm 
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